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 THỊ XÃ DĨ AN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Số: 02/2019/QĐST-DS Dĩ An, ngày 21 tháng 02 năm 2019 

   

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc “Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án” 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Mỹ Hạnh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên họp: Bà 

Đặng Thị Huyền - Kiểm sát viên. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Ông Nguyễn Viết Nam, cán bộ 

Tòa án nhân thị xã Dĩ An. 

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

14/2019/TLST-VDS ngày 08 tháng 01 năm 2019, về việc: “Yêu cầu công nhận 

kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án”, theo quyết định mở phiên họp số: 

01/2019/QĐST-VDS ngày 22 tháng 01 năm 2019. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Lê Quỳnh N, sinh năm 1976; địa 

chỉ: Số 442/B, tổ 14, khu 8, khu phố B 1, phƣờng B, thị xã D, tỉnh Bình Dƣơng. 

(Có yêu cầu giải quyết vắng mặt ngày 15/02/2019). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Ông Nguyễn Lâm P, sinh năm 1974; địa chỉ: Số 442/B, tổ 14, khu 8, 

khu phố B 1, phƣờng B, thị xã D, tỉnh Bình Dƣơng. (Có yêu cầu giải quyết vắng 

mặt ngày 15/02/2019). 

2/ Ông Lê Ngọc T, sinh năm 1954 và bà Trần Thị Q, sinh năm 1956; 

cùng thƣờng trú: Số 181/A, tổ 5, khu 7, B, phƣờng B, Dĩ An, Bình Dƣơng.(Có 

yêu cầu giải quyết vắng mặt ngày 15/02/2019). 

3/ Ngân hàng TMCP C; trụ sở: Số 108, đƣờng T, quận H, thành phố Hà 

Nội; địa chỉ liên hệ: Số 20, Đại lộ Đ, khu công nghiệp S, thị xã D, tỉnh Bình 

Dƣơng. 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Văn B và ông Trần Quang C; địa 

chỉ: số 20, Đại lộ Đ, khu công nghiệp S 1, phƣờng D, thị xã D, tỉnh Bình Dƣơng 

theo ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 07/8/2017. (Có yêu cầu giải quyết 

vắng mặt ngày 14/02/2019). 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Ngày 08/6/2017, Ngân hàng TMCP C chi nhánh Khu công nghiệp B ký 

hợp đồng tín dụng số 154/2017-HĐCV/NHCT901 cho bà Lê Quỳnh N và ông 

Nguyễn Lâm P vay tiền để nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thuộc thửa 

đất số 7873, tờ bản đồ số 1DH.4 tại khu phố T, phƣờng Đ, thị xã D, tỉnh Bình 

Dƣơng, lãi suất cho vay 10,5%/năm, lãi suất quá hạn là 150% lãi suất trong hạn, 

số tiền vay 2.900.000.000 đồng. Để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng, ông 

Lê Ngọc T và bà Trần Thị Q đã ký hợp đồng số 17.141/HĐTC ngày 08/6/2017 

đồng ý thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở tại thửa đất số 219, 220 tờ 

bản đồ số 05 tại khu phố B 1, phƣờng B, thị xã D, tỉnh Bình Dƣơng theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H384605 (số vào sổ 1608 QSDĐ/CQ.BA) do 

UBND huyện T cấp ngày 10/11/1997 cập nhật biến động đất đai về diện tích 

ngày 05/01/2017. Tính đến ngày 09/9/2018, bà Lê Quỳnh N và ông Nguyễn 

Lâm P còn nợ số tiền 2.854.265.562 đồng, trong đó nợ gốc là 2.766.900.000 

đồng, nợ lãi là 87.365.562 đồng. Do bà Lê Quỳnh N, ông Nguyễn Lâm P vi 

phạm nghĩa vụ thanh toán nợ nên ngày 10/9/2018, Ngân hàng TMCP C khởi 

kiện yêu cầu thanh toán nợ, trƣờng hợp không thanh toán thì Ngân hàng TMCP 

C đƣợc quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp.   

Ngày 08/01/2019, tại Trung tâm hòa giải Tòa án nhân dân thị xã D, 

Ngân hàng C do ông Võ Văn B và ông Trần Quang C đại diện, bà Lê Quỳnh N, 

ông Nguyễn Lâm P, ông Lê Ngọc T và bà Trần Thị Q đã thỏa thuận đƣợc với 

nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. Trên cơ sở biên bản hòa giải thành ngày 

08/01/2019 và bản tƣờng trình ngày 28/01/2019, bà Lê Quỳnh N yêu cầu Tòa án 

công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án với nội dung cụ thể nhƣ sau:  

 1/ Bà Lê Quỳnh N và ông Nguyễn Lâm P có trách nhiệm thanh toán cho 

Ngân hàng TMCP C số tiền 2.854.265.562 đồng (hai tỷ tám trăm năm mƣơi bốn 

triệu hai trăm sáu mƣơi lăm nghìn năm trăm sáu mƣơi hai đồng) tiền nợ gốc và 

nợ lãi tính đến ngày 09/9/2018. Trong đó bao gồm: tiền gốc là 2.766.900.000 

đồng, nợ lãi trong hạn là 87.153.809 đồng, nợ lãi quá hạn là 211.753 đồng.  

2/ Tiền lãi chậm thanh toán tính trên dƣ nợ gốc đƣợc tiếp tục tính kể t  

ngày 10/9/2018 theo lãi suất ghi trong hợp đồng số 154/2017-HĐCV/NHCT901 

ngày 08/6/2017 đƣợc ký kết giữa bà Lê Quỳnh N, ông Nguyễn Lâm P với Ngân 

hàng TMCP C- Chi nhánh KCN B cho đến khi bà Lê Quỳnh N và ông Nguyễn 

Lâm P thanh toán xong hết nợ.  

3/ Trƣờng hợp bà Lê Quỳnh N và ông Nguyễn Lâm P vi phạm thỏa 

thuận trả nợ thì Ngân hàng TMCP C đƣợc quyền phát mãi tài sản thế chấp là 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền thuộc thửa số 219 và 220 tờ bản đồ số 05; 

diện tích 890 m
2
 (ODT: 300 m

2
; đất vƣờn 590m

2
; thời hạn sử dụng ODT lâu dài; 

đất vƣờn 50 năm) tọa lạc  p B, xã B, huyện D, tỉnh Sông B  (nay là khu phố B 

1, phƣờng B, thị xã D, Bình Dƣơng) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

H384605, số vào sổ 1608.QSDĐ/CQ.BA do UBND huyện T (nay là thị xã D) 

cấp ngày 10/11/1997 cập nhật biến động đến ngày 05/01/2017 cấp cho ông Lê 



 

3 

 

 

Ngọc T và bà Trần Thị Q theo hợp đồng thế chấp số 17.141/HĐTC ngày 

08/6/2017 để thu hồi nợ. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên họp: Lời trình bày và các 

chứng cứ do ngƣời yêu cầu cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật, có đủ 

căn cứ để công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án theo yêu cầu của bà Lê 

Quỳnh N. Các đƣơng sự trong vụ việc có yêu cầu mở phiên họp vắng mặt nên 

căn cứ vào Điều 367 Bộ luật tố tụng Dân sự Tòa án mở phiên họp vắng mặt 

đƣơng sự là phù hợp. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của đƣơng sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

đƣợc thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân thị xã Dĩ An nhận định: 

 [1] Về điều kiện thụ lý vụ việc: Căn cứ vào đơn yêu cầu của bà Lê 

Quỳnh N thì đây là vụ việc yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa 

án quy định tại khoản 7 Điều 27 Bộ luật Tố tụng Dân sự, bà Lê Quỳnh N có địa 

chỉ cƣ trú tại 442/B, tổ 14, khu 8, khu phố B1, phƣờng B, thị xã D, tỉnh Bình 

Dƣơng nên vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã D 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm s khoản 2 Điều 39  Bộ luật Tố 

tụng Dân sự. 

 [2] Về việc tham gia phiên họp của các đƣơng sự: Ngân hàng TMCP C 

do ông Võ Văn B và ông Trần Quang Ch đại diện, bà Lê Quỳnh N, ông Nguyễn 

Lâm P, ông Lê Ngọc T và bà Trần Thị Q có yêu cầu mở phiên họp vắng mặt nên 

căn cứ vào Điều 367 Bộ luật tố tụng Dân sự, Tòa án mở phiên họp vắng mặt các 

ông bà nêu trên.  

 [3] Về nội dung yêu cầu: Ngày 08/01/2019, tại Trung tâm hòa giải Tòa 

án nhân dân thị xã D, Ngân hàng TMCP C do ông Võ Văn B và ông Trần Quang 

C đại diện, bà Lê Quỳnh N, ông Nguyễn Lâm P, ông Lê Ngọc T và bà Trần Thị 

Q đã thỏa thuận đƣợc với nhau về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng đƣợc ký 

kết giữa ông Nguyễn Phúc L, bà Lê Quỳnh N và Ngân hàng TMCP C Chi nhánh 

Khu công nghiệp B. Theo nội dung thỏa thuận, bà Lê Quỳnh N và ông Nguyễn 

Lâm P đồng ý thanh toán cho Ngân hàng TMCP C số tiền 2.854.265.562 đồng 

tiền nợ gốc và nợ lãi tính đến ngày 09/9/2018 và tiếp tục chịu lãi cho đến khi 

thanh toán xong các khoản nợ theo mức lãi suất đƣợc thỏa thuận trong hợp đồng 

tín dụng đã ký kết, trƣờng hợp ông Nguyễn Lâm P và bà Lê Quỳnh N tiếp tục vi 

phạm nghĩa vụ thanh toán nợ thì Ngân hàng TMCP C đƣợc quyền phát mãi tài 

sản đã thế chấp của ông Lê Ngọc T và bà Trần Thị Q để thu hồi nợ.  

[4] X t thấy Ngân hàng TMCP C do ông Võ Văn B và ông Trần Quang 

C đại diện, bà Lê Quỳnh N, ông Nguyễn Lâm P, ông Lê Ngọc Th và bà Trần Thị 

Q là những ngƣời tham gia thỏa thuận có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; Nội 

dung các ông bà thỏa thuận tại biên bản hòa giải thành ngày 08/01/2019 là hoàn 

toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, 

không nhằm trốn tránh nghĩa vụ nhà nƣớc và ngƣời thứ ba nên đủ điều kiện 
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đƣợc công nhận theo quy định tại Điều 417 và khoản 5 Điều 419 Bộ luật tố tụng 

Dân sự.  

[5] X t lời đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát và yêu cầu của bà Lê 

Quỳnh N là phù hợp quy định tại khoản 7 Điều 27 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

[6] Về lệ  phí giải quyết việc dân sự và chi phí xem x t thẩm định tại 

chổ: Bà Lê Quỳnh N phải chịu theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 7 Điều 27 và các Điều 149, Điều 361, 367, 416, 417 

và Điều 418 Bộ luật Tố tụng Dân sự; khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Lê Quỳnh N. 

Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án giữa Ngân hàng TMCP 

C và ông Nguyễn Lâm P, bà Lê Quỳnh N, ông Lê Ngọc T, bà Trần Thị Q nhƣ 

sau:  

- Bà Lê Quỳnh N và ông Nguyễn Lâm P có trách nhiệm thanh toán cho 

Ngân hàng TMCP C số tiền 2.854.265.562 đồng (hai tỷ tám trăm năm mƣơi bốn 

triệu hai trăm sáu mƣơi lăm nghìn năm trăm sáu mƣơi hai đồng) tiền nợ gốc và 

nợ lãi tính đến ngày 09/9/2018. Trong đó bao gồm: tiền gốc là 2.766.900.000 

đồng, nợ lãi trong hạn là 87.153.809 đồng, nợ lãi quá hạn là 211.753 đồng.  

- Tiền lãi chậm thanh toán tính trên dƣ nợ gốc đƣợc tiếp tục tính kể t  

ngày 10/9/2018 theo lãi suất ghi trong hợp đồng số 154/2017-HĐCV/NHCT901 

ngày 08/6/2017 đƣợc ký kết giữa bà Lê Quỳnh N, ông Nguyễn Lâm P với Ngân 

hàng TMCP C – Chi nhánh KCN B cho đến khi bà Lê Quỳnh N và ông Nguyễn 

Lâm P thanh toán xong hết nợ.  

- Trƣờng hợp bà Lê Quỳnh N và ông Nguyễn Lâm P vi phạm thỏa thuận 

trả nợ thì Ngân hàng TMCP C đƣợc quyền phát mãi tài sản thế chấp là quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền thuộc thửa số 219 và 220 tờ bản đồ số 05; diện tích 

890 m2 (ODT: 300 m
2
; đất vƣờn 590m

2
; thời hạn sử dụng ODT lâu dài; đất 

vƣờn 50 năm) tọa lạc  p B, xã B, huyện T, tỉnh Sông B  (nay là khu phố B 1, 

phƣờng B, thị xã D, tỉnh Bình Dƣơng) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số H384605, số vào sổ 1608.QSDĐ/CQ.BA do UBND huyện T (nay là thị xã D) 

cấp ngày 10/11/1997 cập nhật biến động đến ngày 05/01/2017 cấp cho ông Lê 

Ngọc T và bà Trần Thị Q theo hợp đồng thế chấp số 17.141/HĐTC ngày 

08/6/2017 để thu hồi nợ. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Lê Quỳnh N chịu 300.000 

đồng, đƣợc khấu tr  300.000 đồng số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai 

thu tiền số 0027953 ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự 

thị xã D, tỉnh Bình Dƣơng. Bà Lê Quỳnh N đã nộp đủ tiền lệ phí sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự. 
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3. Chi phí xem x t thẩm định tại chỗ: Bà Lê Quỳnh N phải chịu 500.000 

đồng đƣợc khấu tr  vào tạm ứng chi phí đã nộp. Bà Lê Quỳnh N đã nộp đủ tiền 

chi phí xem x t thẩm định tại chổ.  

4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.  

5. Quyết định này đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành dân sự, ngƣời phải thi hành dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 
 

 Nơi nhận:     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP      
- VKSND TX D;                                       
- Chi cục Thi hành án TX D; 

- TAND tỉnh B; 

- Đƣơng sự; 

- Lƣu VT, HS. 

                                                                           Lê Thị Mỹ Hạnh 

  

 

 

                                                                                                         

                                                                      

  


